BÀI 13. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
1. GV hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy
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2. GV ôn tập, củng cố kiến thức bằng bài tập trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn và trắc nghiệm đúng – sai
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Giai đoạn 1975 - 1985, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?
A. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.
B. Hợp tác toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hợp tác toàn diện với các nước tư bản chủ nghĩa.
D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Câu 2. Một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985 là
A. cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á.
B. tăng cường quan hệ toàn diện với Trung Quốc.
C. đàm phán kết thúc chiên tranh với đế quốc Mỹ.
D. nâng quan hệ với Nga lên tầm đối tác chiến lược.
Câu 3. Một trong những hoạt động có ý nghĩa quốc tế của Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985 là
A. tăng cường quan hệ toàn diện với Trung Quốc.
B. tăng cường quan hệ toàn diện với tất cả các nước tư bản.
C. giúp nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ Khơ-me Đỏ.
D. giúp Lào hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 4. Trong khoảng 10 năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ngoại giao toàn diện với quốc gia nào sau đây?
A. Anh.		B. Liên Xô.		C. Mỹ.		D. Pháp.
Câu 5. Trong việc tiến hành Đổi mới đất nước (từ năm 1986), hoạt động đối ngoại của Việt Nam tập trung thực hiện mục tiêu nào sau đây?
A. Phá thế bị bao vây, cấm vận.				B. Tham gia tất cả tổ chức quốc tế.
C. Trở thành thành viên của Liên hợp quốc. 		D. Tham gia phong trào Không liên kết.
Câu 6. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nào sau đây?
A. Liên minh chính trị - quân sự Vác-sa-va.
B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 7. Năm 1991, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với quốc gia nào sau đây?
A. Mỹ.		B. Trung Quốc.		C. Nhật Ban.			D. Thái Lan.
Câu 8. Một trong những thành công của Việt Nam trong việc phá thế bao vây, cấm vận (1995) là
A. bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.		B. bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
C. gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).	      D. được kết nạp vào Liên hợp quốc.
Câu 9. Trong quá trình Đổi mới đất nước (từ năm 1986), Việt Nam tiên hành hoạt động ngoại giao đê thực hiện mục tiêu nào sau đây!
A. Đấu tranh thống nhất đất nước.			B. Trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
C. Buộc Mỹ công nhận quyền dân tộc cơ bản.	D. Nâng cao vị thế của quốc gia dân tộc.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới?
A. Củng cố quan hệ toàn diện với các đối tác truyền thống.
B. Coi quan hệ với Liên Xô là "hòn đá tảng" trong đối ngoại.
C. Chỉ tập trung phát triền quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh nhất Đông Nam Á
Câu 11. Một trong những thành tựu của ngoại giao Việt Nam thời kì Đổi mới là
A. trở thành thành viên của Liên hợp quốc.		
B. thành lập Liên minh Việt - Miên - Lào.
C. tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.	
D. bắt đầu tham gia phong trào Không liên kết.
Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh quốc tế khi Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đôi ngoại trong thời kì Đôi mới?
A. Trật tự thê giới hai cực I-an-ta sụp đô.
B. Xu thê hòà hoãn Đông - Tây xuât hiện,
C. Phong trào Không liên kết được khởi xướng
D. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc căng thẳng.
Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ảnh đúng một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam khi đất nước tiền hành Đổi mới (từ năm 1986)?
A. Muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.
B. Tập trung phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Tập trung phát triển quan hệ toàn diện với Liên Xô.
D. Trở thành thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế.
Câu 14. Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam thời kì Đổi mới là
A. phát triên quan hệ với các quôc gia ở khu vực Đông Nam Á.
B. chỉ củng cố , phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.
C. coi Liên Xô là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất.
D. phá thế bị bao vây, cô lập và gia nhập Liên hợp quốc.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh quốc tế khi Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại thời kì Đổi mới?
A. Xu thế hòà hoãn Đông - Tây vừa xuất hiện.
B. Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ.
C. Quan hệ giữa ASEAN và ba nước Đông Dương căng thẳng.
D. Quan hệ giữa các nước lớn căng thẳng và xung đột leo thang.
Câu 16. Sau năm 1986, Việt Nam có đóng góp nào sau đây đối với cộng đồng quốc tế?
A. Gửi quân đội trực tiếp tham chiến chống Mỹ ở châu Phi.
B. Tham gia hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ các quốc gia khó khăn.
C. Đảm nhiệm vị trí thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
D. Viện trợ vũ khí cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 17. Yếu tố quốc tế nào sau đây không tác động đến việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam khi tiến hành Đổi mới (từ năm 1986)?
A. Cách mạng khoa học - công nghệ phát triển nhanh.
B. Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
C. Cục diện vừa cạnh tranh vừa hoa hoãn giữa các nước lớn.
D. Cuộc chạy đua vũ trang căng thăng giữa hai cực, hai phe.
Câu 18. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng cơ sở thực tiễn Việt Nam coi trọng quan hệ với Liên Xô như "hòn đá tảng" và "là nguyên tắc" trong hoạt động đối ngoại những năm 1975 - 1985?
A. Tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô trong bối cảnh đang bị bao vây, cô lập.
B. Liên Xô coi Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất ở châu Ả.
C. Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất tồn tại trong giai đoạn này.
D. Quan hệ đối đầu và chạy đua vũ trang căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ.
Câu 19. Quan hệ giữa Việt Nam và quốc tế được cải thiện sau khi vấn đề nào sau đây được giải quyết?
A. Vấn đề Cam-pu-chia.				C. Vấn đề chính quyền.
B. Vấn đề chuyển quân, tập kết.		D. Vấn đề thống nhất đất nước.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới?
A. Phá vỡ tình trạng đất nước bị bao vây và cấm vận.
B. Thiết lập quan hệ đối ngoại với các đối tác mới.
C. Bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
D. Gia nhập và thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc.
Câu 21. Các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới không có tác động nào sau đây?
A. Bước đầu thiết lập quan hệ với cách mạng thế giới.
B. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
C. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
D. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hóa và xã hội.
Câu 22. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòà từ năm 1945 đến nay?
A. Hoạt động đối ngoại phải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
B. Đối ngoại vì độc lập dân tộc, duy trì hòà bình và ổn định trong khu vực và thế giới.
C. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương và đa dạng hóa quan hệ ngoại giao.
D. Ưu tiên xây dựng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 23. Nội dung nào sau đây là một trong những căn cứ để Đảng Cộng sản Việt Nam điều chỉnh đường lối đối ngoại sau năm 1986?
A. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ.
B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vừa thành lập.
C. Đất nước đang bị lực lượng Khơ-me Đỏ chống phá.
D. Việt Nam đang gặp bất lợi trong quan hệ quốc tế.
Câu 24. So với các thời kì trước đó, hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ khi Đổi mới đạt được thành tựu mới nào sau đây?
A. Trở thành thành viên của phong trào Không liên kết.
B. Là thành viên chính thức của tổ chức Liên hợp quốc.
C. Chủ động hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.
D. Thiết lập được quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
Phần Il. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
"Công cuộc Đổi mới bắt đầu chưa được bạo lâu thì cuối những năm 1980, đầu những năm 90, các nước xã họi chủ nghĩa Đồng Au sụp đồ, Liện Xô tan rã... Ngoại giao Việt Nam bước sang một giai đoạn mới trong bôi cảnh quốc tế có những biến đổi sâu sắc và phức tạp. Đặc biệt, các mối quan hệ đối tác - đối thủ, hợp tác - cạnh tranh diễn ra nhiều chiều, đan xen nhau, đòi hỏi ngoại giao phải nâng cao tính linh hoạt, chủ động và sáng tạo... Nắm bắt đặc điểm đó của tình hình quốc tế, ngoại giao đã chuyển hướng mạnh sang phục vụ kinh tế và để làm được điều đó, chúng ta đã ra sức tạo môi trường ổn định và điều kiện quốc tế thuận lợi, tranh thủ sự hợp tác của các nước..."
(Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.56 - 51)
a) Theo đoạn trích, bối cảnh quốc tế cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỉ XX có nhiều thay đổi và phức tạp.
b) Sự tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một yếu tố thúc đẩy Việt Nam điều chỉnh chính sách đối ngoại.
c) Từ những năm 80 của thế kỉ XX, ngoại giao Việt Nam chuyển hẳn từ ngoại giao chính trị sang ngoại giao kinh tế.
d) Một trong những bài học từ thực tiễn hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới là phải chủ động, sáng tạo, dựa vào nước ngoài để đưa ra chính sách.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
"Sức mạnh ngoại giao là một dạng "sức mạnh mềm" và ngoại giao đóng vai trò quan trọng tạo dựng thêm thế và lực của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao đạ phương ngày càng có tầm quan trọng đặc biệt. Bên cạnh chủ thể chính của quan hệ quốc tế còn có các chủ thế khác là các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, các công ty xuyên quốc gia,... Thực tiễn quốc tế cho thấy, các nước vừa và nhỏ vẫn có thể tham gia hiệu quả và có vai trò quan trọng trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, WTO,...Đó là kinh nghiệm bổ ích về hoạt động chính trị quốc tế mà Việt Nam có thế tham khảo".
(Nguyễn Dy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh,
NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2009, tr.336)
a) Từ xưa đến nay, hoạt động ngoại giao trên thực tế chỉ bao gồm các quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.
b) Trong thời đại ngày nay, các quốc gia vừa và nhỏ luôn gặp những khó khăn khi tham gia các tố chức quốc tế.
c) Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế đất nước, thậm chí có thể đi trước mở đường cho đấu tranh chính trị và quân sự.
d) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động đối ngoại là phải tích cực, chủ động, theo sát tình hình, tận dụng thời cơ đề nâng cao vị thế.

image1.png
Hoat dong
[ ————
pdy manh hop tac toan
dién véi Lién X6 va céac
nudc x@ hdi chl nghia

Phat trién quan hé véi cic
nudc lang g|eng Bong
Nam A, thuc day dsi thoai
véi ASEAN

Tham gia va déng gop !
tich cuc vao Phong trao |
u(rwng lien két |

Phat trién quan hé dsi
sgoal véi cac quoc gia va
16 chiic quéc t&

Buuc dau dam phan
thudng hoa quan hé vai My

b) Hoat dong doi ngoai

Hoat déng
—r———

|Pha thé bao vay, cé lap,
! cdm van

Cing ¢ quan hé hitu nghi
truyén théng véi Lao,
Cam-pu-chia

Tham gia ASEAN, thic ddy
hoat ddng A8l ngoai &
Baéng Nam A

Thiét 1ap va m& roéng quan
hé hop tac véi nhidu déi tac

Nhing su kién tiéu biéu

Nam 1978, Viet Nam va Lién Xo ki Hiép uoc huu nghj va hop tac.
Nam 1978, Viét Nam gia nhap Hoi déng tuong tro kinh té
(SEV) va ki nhiéu hiép ude voi cac nude xa hoi chd nghia

Nam 1977, Viet Nam va Lao ki Hiép udc hiu nghi va hop tac.
Nam 1979, Viét Nam gitip nhan dan Cam-pu-chia lat dé ché
do diet chung Kho-me Do,

Nam 1976, nudc Viét Nam théng nhét chinh thic gia nhap
Phong trao Khéng lién két.

Nam 1977, Viét Nam trd thanh thanh vién Lién hop quéc

Tu nam 1977, nhidu cudc hoi dam Viét - My da dién ra tai
Pa-ri va Ha Noi.

cua Viét Nam tir nam 1986 dén nay

Nhiing su kién tiéu bidu

— Nam 1991, Viét Nam va Trung Qudc binh thudng hoa quan
hé ngoai giao.
~ Nam 1995, Viét Nam va My binh thudng hoa quan hé ngoai giao.

Nam 2005, lanh dao cdp cao Viét Nam va Cam-pu-chia nhat
tri phat trién quan hé song phudng theo phucong cham: Lang
giéng tot dep, huu nghi truyén théng, hop tac toan dién, bén
ving lau dai.

— Nam 1995, Viét Nam trd thanh thanh vién thi 7 cia ASEAN.
— viét Nam dam nhiém vai tré nudc Ch tich ASEAN vao cac
nam 1998, 2010, 2020.

/fu nam 2008 dén nam 2023, Viét Nam 1an lugt thiét 1ap, nang

cép quan hg ddi tac chién lugc toan dién vdi Trung Quéc,
Nga, An D, Han Qudc, My, Nhat Ban.




image2.png
[

Gia nhap va déng gop tich
cyc d6i véi cac t8 chiic,
dién dan quéc té

Pam phéan, thuong Iugng
nhdm bao vé chi quyén
1anh thé, an ninh bién giéi
quéc gia; giai quyét tranh
chap, bat déng trong vén
dé bién gisi

M4 rong cac hoat ddng d8i
ngoai nhu hé trg nhén dao,
cliu hd tham hoa thién tai,
bdo vé méi trudng, Ung
pho bién d8i khi hau,..

- Nam 2007, Viégt Nam chinh thic gia nhap T8 chic
Thudong mai Thé gi6i (WTO).

- Nam 2014, Viét Nam ldn dau tién ci quan nhan tham gia
hoat dong gin gif hoa binh cda Lién hdp qudc.

- Nam 1997, Viét Nam va Thai Lan ki Hiép dinh phan dinh
ranh gidi trén bién.

- Nam 2000, Viét Nam va Trung Quéc ki Hiép dinh phan dinh
vinh Béc B§.

- Nam 1998, Viét Nam ki Nghj dinh thu Ky-6-t6.

- Nam 2023, Viét Nam hé trg khdn cdp vé tai chinh va clf luc
lugng quan ddi tham gia hé trg nhan dao, cliu trg tham hoa tai
Thé Nhi Ky.





